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Phân tích khối nguồn máy HP Palivion DV4 

 
1/ Sơ đồ khối của máy HP Palivion DV4: 
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2/ Sơ đồ tổng quan về khối nguồn và các điện áp của máy, các phụ tải: 
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 +3VALW: Nguồn cấp trước 3.3V cấp cho các bộ phận ICH9, LAN, BlueTooth, Bios và 

mạch công tắc tạo ra 3.3V thứ cấp. 

 +1.5VS: Nguồn thứ cấp 1.5V do nguồn xung tạo ra chủ yếu cấp cho Chipset nam. 

 +5VALW: Nguồn cấp trước 5V cấp điện cho mạch công tắc để tạo ra điện áp 5V thứ cấp. 

 +1.8V: Nguồn thứ cấp 1.8V do nguồn xung tạo ra. 

 1.05V_B+: Nguồn thứ cấp 1.05V do nguồn xung tạo ra. 

 +VCC_CORE: Điện áp VCORE do nguồn xung VRM tạo ra để cấp nguồn cho CPU. 

 MCH, DDR2 800MHz, +0.9V: Các phụ tải của nguồn 1.8V thứ cấp 

 ICH_VCC1_5, ICH9: Chipset nam, phụ tải tiêu thụ chính của nguồn 1.5V thứ cấp. 

 +3VS: Nguồn thứ cấp 3.3V được đóng từ điện áp 3.3V cấp trước sang thông qua đèn 

công tắc. 

 +5VS:  Nguồn thứ cấp 5V được đóng từ điện áp 5V cấp trước sang thông qua đèn công 

tắc. 
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 3/ Tiến trình khởi động, thời gian xuất hiện các điện áp và tín hiệu điều khiển: 

 

 
 

- Khi cắm điện qua rắc DCIN, điện áp VIN từ Adapter cấp cho máy, sau đó máy có 

nguồn đầu vào B+ cung cấp cho các nguồn xung. 

- Tiếp theo mạch REGU tích hợp trong IC dao động của nguồn cấp trước sẽ tạo ra điện 

áp +3VL( 3V) ra ở chân VREG3 và đi cấp nguồn cho IC-SIO. 

- IC điều khiển nguồn SIO có điện sẽ điều khiển cho các nguồn xung hoạt động tạo ra 

điện áp 5V, 3V cấp trước. 

- Sau khi có nguồn cấp trước, SIO sẽ phát tín hiệu RSMRST# để khởi động mạch    

PM-mạch quản lý nguồn tích hợp trong Chipset nam. 

- Người dùng bấm công tắc mở nguồn, lệnh này sẽ được truyền đến IC-SIO. IC này 

phát tín hiệu PWRBTN# báo về mạch PM trong Chipset nam. 

- Mạch PM phát hai tín hiệu trả về cho SIO: SLP_S5# và SLP_S4# cho biết mạch PM 

đã sẵn sàng. 

- Ngay sau đó SIO sẽ cho ra lệnh SYSON để điều khiển nguồn thứ cấp tạo ra điện áp 

1.8V cấp cho Chipset bắc và RAM trước. 
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- Sau 10ms có điện áp 1.8V cấp cho Chipset bắc và RAM, mạch PM kiểm tra điện áp 

1.8V rồi báo về SIO tín hiệu SLP_S3#  tình trạng tốt, SIO ra lệnh SUSP# điều khiển 

các nguồn thứ cấp. 

- Sau khi có lệnh điều khiển, các nguồn thứ cấp được tạo ra gồm các điện áp 5V, 3.3V, 

1.5V và 1.05V 

- Sau khi các điện áp thứ cấp xuất hiện, sau khoảng 10ms thì IC điều khiển cho ra lệnh 

VR_ON để điều khiển cho mạch ổn áp VRM cấp nguồn VCORE cho CPU. 

- Sau khi có lệnh VR_ON điều khiển, mạch VRM cho ra điện áp +CPU_CORE cấp cho 

CPU. 

- Khi có điện áp cấp cho CPU ra đủ thì từ IC dao động của mạch VRM cho ra tín hiệu 

VRMPOWERGD báo về Chipset nam cho biết nguồn CPU_CORE đã tốt. 

- Tín hiệu M_PWROK được IC điều khiển phát ra cùng với lệnh VR_ON để báo về 

mạch PM trong Chipset nam và báo về Chipset bắc. 

- Sau khi có điện áp CPU_CORE từ mạch PM có tín hiệu CL_PWRGD kết hợp với tín 

hiệu CLK_EN từ mạch VRM đưa tới cho phép mạch ClockGen hoạt động. 

- Sau khi ClockGen được kích hoạt, từ IC điều khiển sẽ phát ra tín hiệu báo các nguồn 

đã tốt PM_PWROK báo về hai Chipset băc và nam. 

- Tiếp theo từ Chipset nam có tín hiệu H_PWRGOOD báo các mạch nguồn đã tốt về 

CPU. 

- Tiếp theo từ mạch điều khiển PCI trong Chipset nam sẽ phát ra tín hiệu Reset hệ 

thống PLT_RST#( PCI_RST#) để khởi động Chipset bắc và các thành phần của máy. 

- Sau khi Chipset bắc hoạt động sẽ phát ra tín hiệu H_RESET# để khởi động CPU. 
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4/ Phân tích mạch đầu vào của nguồn VIN và nguồn BATTERY 

a) Phân tích hoạt động của mạch đầu vào nguồn VIN( nguồn thứ cấp từ Adapter): 

 

 

 
 

 

- Khi điện áp đầu vào > 14V thì thông qua cầu phân áp PR126 và PR133 sẽ cho điện 

áp ở điểm giữa( tức là điện áp chân 5 của IC khuếch đại thuật toán PU102B) lớn hơn 

1.24V. Khi đó ngõ vào dương của PU102B có điện áp lớn hơn ngõ vào âm của IC nên 

ngõ ra (7) có mức cao⇒ tín hiệu PACIN có mức cao. 
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- Tín hiệu PACIN có mức cao điều khiển cho đèn PQ109 dẫn, đồng thời đèn PQ107 

dẫn⇒ đèn PQ105 tắt⇒ đèn PQ104 tắt. 

Như vậy đèn PQ109 dẫn và đèn PQ104 tắt nên điện áp chân G đèn PQ103 có mức 

thấp⇒ đèn thuận PQ103 dẫn. Điện áp VIN đi qua Điot trong đèn PQ104 và tiếp tục đi 

qua đèn PQ103 vào đường B+ tạo ra nguồn đầu vào cung cấp cho các nguồn xung 

của máy. 

- Tín hiệu ACOFF# từ IC-SIO tới, nếu tín hiệu này có mức thấp thì đèn PQ109 và 

PQ107 tắt⇒ điện áp chân G đèn PQ103 có mức cao⇒ PQ103 tắt, ngắt nguồn VIN vào 

máy. 

- Tín hiệu ACOFF# xuất hiện khi Pin được xạc đầy. 
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b) Phân tích mạch đầu vào đường BATTERY: 

 

 
 

- Khi không sử dụng nguồn VIN từ Adapter thì điện áp từ chân Pin +BATT đi qua đèn 

PQ102( lúc này dòng điện đi qua Điot trong đèn) vào đường B+ 

- Nếu sử dụng nguồn VIN, khi đó điện áp B+ cao hơn điện áp BATT nên Điot trong đèn 

PQ102 lúc này phân cực ngược, đồng thời chân G đèn PQ102 có mức cao nên đèn 

PQ102 tắt. 

- Nếu lệnh ACOFF từ IC điều khiển có mức cao⇒ lệnh ACOFF# sẽ có mức thấp, khi đó 

đèn PQ102 dẫn. Tuy nhiên lúc này đèn PQ103 ở mạch đầu vào VIN lại tắt, vì vậy máy 

vẫn  sử dụng đường Pin để hoạt động. 
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5/ Phân tích hoạt động của mạch xạc Pin 

a) Sơ đồ chân của IC xạc BQ24740: 

 

 
 



12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

b) Sơ đồ mạch xạc của IC-BQ24740: 
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c) Mạch điều khiển xạc Pin của máy: 

 

 
 

- Khi điện áp VIN > 17.8V thì điểm giữa hai điện trở PR131 và PR135 có điện áp lớn 

hơn 1.24V. Lúc đó điện áp ngõ vào dương lớn hơn điện áp ngõ vào âm của IC 

khuếch đai thuật toán PU102A nên điện áp ngõ ra của nó sẽ có mức cao. 

- Nếu lệnh FSTCHG từ IC điều khiển nguồn có mức cao thì đèn PQ113 dẫn⇒ tín hiệu 

FSTCHG# có mức thấp, kết hợp chân G đèn PQ112 có mức cao với chân S có mức 

thấp nên đèn PQ112 dẫn⇒ lệnh CHGEN# có mức thấp. Điện áp này điều khiển vào 

chân 1 của IC-BQ24740 cho phép mạch xạc họat động. 

 

 Phân tích mạch điều khiển xạc Pin: 

- Sau khi lệnh CHGEN# ở mức thấp cho phép mạch xạc hoạt động, IC xạc đã sẵn sàng 

hoạt động, tuy nhiên mạch còn phụ thuộc vào các lệnh điều khiển từ IC điều khiển 

nguồn( SIO) KB926 đưa tới. 

- Từ chân Pin báo về SIO thông qua các chân SMB_EC_DA1 và SMB_EC_CL1 cho 

biết dung lượng của Pin và báo về tín hiệu BATT_TEMP cho biết nhiệt độ của Pin. 

- SIO sẽ phân tích rồi cho ra các tín hiệu điều khiển đưa sang IC dao động xạc 

BQ24740. 
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- Lệnh VCRT sẽ điều khiển cho mạch xạc hoạt động, nâng điện áp xạc lên cao hơn 

điện áp V.BATT để tạo ra dòng điện xạc vào Pin. 

- Dòng xạc vào Pin được theo dõi qua điện trở cảm biến rồi cho báo về IC-SIO thông 

qua các chân IADAPT( phía IC dao động xạc) và chân ADPI( phía IC điều khiển SIO). 

- SIO phân tích dòng xạc rồi điều chỉnh dòng xạc qua lệnh IREF( phía IC điều khiển) và 

SRSET( phía IC dao động xạc). 

- Đồng thời IC điều khiển cũng truyền sang IC xạc tín hiệu thiết lập ngưỡng dòng điện 

tối đa để ngắt đường nguồn Adapter nhằm bảo vệ Adapter không bị quá tải khi máy 

hoạt động ở chế độ xạc Pin. 

- Khi Pin đầy hoặc Pin bị quá nhiệt, thông qua các tín hiệu gửi về từ chân Pin đến IC 

điều khiển, IC sẽ ngắt lệnh xạc VCRT nhằm bảo vệ Pin. 

- Nếu người sử dụng dùng Adapter có điện áp thấp dưới 17.8V thì lệnh CHRGEN# sẽ 

có mức cao, khi đó IC xạc sẽ không hoạt động. 

- Nếu chân FSTCHG(89) của IC-KB926 có mức thấp thì lệnh CHRGEN# sẽ có mức 

cao và IC xạc cũng không hoạt động. 

 

6/ Phân tích bệnh về mạch xạc 

Hiện tượng:  

Máy xạc không vào điện, phải sử dụng nguồn Adapter, nếu rút Adapter ra thì máy không chạy, 

vẫn có Pin. 

Nguyên nhân: 

- Hỏng Pin hoặc hỏng mạch xạc 

- Hỏng đường điện áp từ Pin vào máy 

Kiểm tra: 

- Sử dụng một quả Pin tốt cùng loại và được xạc đầy từ một máy tính khác. 

- Gắn Pin tốt vào máy để kiểm tra, nếu máy cũng không chạy được thì do máy bị hỏng 

mạch đầu vào đường Pin. 
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                                              Hãy kiểm tra đèn Mosfet PQ102 

 

- Nếu dùng Pin tốt mà máy vẫn chạy bình thường và xạc vẫn vào điện chứng tỏ Pin bị 

hỏng, cần thay Pin. 

- Nếu máy dùng được một giờ và Pin cạn dần rồi hết Pin mặc dù vẫn cắm nguồn 

Adapter chứng tỏ mạch xạc đã bị hỏng hoặc do một số điều kiện sau đây không thỏa 

mãn: 

a) Nguồn Adapter bị yếu: 

Nếu nguồn Adapter ra áp thấp hơn 17.8V thì máy vẫn hoạt động nhưng mạch xạc 

nó lại bị vô hiệu hóa bởi lúc đó chân CHRGEN# có mức cao không cho phép IC 

xạc hoạt động. 

+ Hãy kiểm tra chân CHRGEN#( chân số 1) phải có mức 0 thì IC mới hoạt động. 

Nếu nó có mức cao( 3V) thì cần kiểm tra nguồn Adapter xem có áp > 18V không? 

+ Kiểm tra đèn PQ112 và PQ113 như sơ đồ dưới đây: 

 



17 

 

 
b) Các Điot bảo vệ ở chân Data, Clock, Temp của Pin có thể bị chập, khi đó chip của 

Pin sẽ không giao tiếp được với IC điều khiển SIO nên SIO có thể hiểu nhầm là 

Pin bị hỏng và vô hiệu hóa mạch xạc. 
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c) Chân IADSLP(8) nếu có mức thấp thì IC xạc sẽ đi vào chế độ ngủ và mạch xạc sẽ 

không hoạt động. Do vậy ta cần kiểm tra chân (8) của IC-BQ24740, phải có điện 

áp khoảng 3V. 

d) Các đèn công suất PQ108 và PQ110 bị hỏng thì mạch xạc cũng không hoạt động, 

vì vậy ta cần kiểm tra các đèn Mosfet trên. 

 

 
 

e) Nguyên nhân cuối cùng là do IC-BQ24740 bị hỏng. Sau khi ta đã kiểm tra các điều 

kiện trên thì hãy thay thử IC này. 

 


